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1 24021231  Bùi Xuân Trường Anh  28/12/2006  16  3.45 S-AE
2 24021232  Nguyễn Ngọc Nhật Anh  24/02/2006  16  3.69 S-AE
3 24021234  Trần Thị Nhật Anh  19/11/2006  21  3.20 S-AE
4 24021236  Lê Thị Kim Ánh  04/07/2006  16  3.39 S-AE
5 24021238  Trần Ngọc Bảo  21/10/2006  16  3.75 S-AE
6 24021241  Nguyễn Ngọc Chiến  06/11/2005  16  3.37 S-AE
7 24021242  Nguyễn Văn Chiến  28/05/2006  16  3.68 S-AE
8 24021243  Nguyễn Trọng Chuẩn  04/01/2006  16  3.81 S-AE
9 24021245  Bùi Văn Đại  20/02/2006  16  3.31 S-AE

10 24021248  Nguyễn Thành Đạt  04/12/2006  16  3.63 S-AE
11 24021249  Nguyễn Tiến Đạt  15/11/2006  16  3.53 S-AE
12 24021250  Nguyễn Xuân Đạt  22/06/2006  16  3.48 S-AE
13 24021251  Phí Tiến Đạt  18/02/2006  16  3.23 S-AE
14 24021252  Tạ Hiển Đạt  31/03/2006  16  3.44 S-AE
15 24021264  Đặng Thái Duy  27/05/2006  21  3.36 S-AE
16 24021271  Ngô Đức Hiếu  15/10/2005  16  3.31 S-AE
17 24021277  Hoàng Mạnh Hùng  27/01/2006  16  3.75 S-AE
18 24021280  Vũ Quang Huy  18/01/2006  16  3.76 S-AE
19 24021285  Nguyễn Duy Khánh  29/01/2006  21  3.55 S-AE
20 24021286  Phạm Duy Khánh  23/02/2006  16  3.49 S-AE
21 24021290  Nguyễn Đức Lãm  17/08/2006  16  3.49 S-AE
22 24021293  Trần Đức Lương  16/03/2006  16  3.29 S-AE
23 24021294  Giang Hoàng Minh  08/02/2006  16  3.29 S-AE
24 24021302  Trịnh Trọng Nghĩa  12/05/2006  16  3.62 S-AE
25 24021305  Trịnh Long Nhật  17/08/2006  16  3.49 S-AE
26 24021313  Nguyễn Mạnh Quân  01/09/2006  16  3.22 S-AE
27 24021323  Đặng Tất Thành  07/11/2006  21  3.65 S-AE
28 24021324  Nguyễn Minh Thành  20/10/2006  21  3.97 S-AE
29 24021334  Trương Quang Triết  28/12/2006  16  3.31 S-AE
30 24021340  Ninh Quang Tuệ  07/01/2006  21  3.43 S-AE
31 24021344  Cao Thị Ngọc Uyên  01/01/2006  16  3.45 S-AE
32 24021345  Phan Văn Việt  17/07/2006  16  3.55 S-AE
33 24021346  Nguyễn Hoàng Vũ  18/10/2006  16  3.36 S-AE
34 24021347  Nguyễn Hoàng Vũ  05/06/2006  16  3.61 S-AE
35 24023103  Lương Hoàng Nam  25/11/2006  16  3.56 S-AE
36 24023104  Nguyễn Huy Thái  13/09/2006  16  3.29 S-AE
37 24023105  Trịnh Văn Vỹ  28/01/2006  16  3.74 S-AE
38 24021258  Trần Trung Dũng  27/01/2006  21  3.19 S-AE Không đủ điều kiện xét
39 24021301  Đỗ Hoàng Nam  17/11/2006  21  3.19 S-AE Không đủ điều kiện xét
40 24021321  Hoàng Anh Thái  23/02/2006  16  3.19 S-AE Không đủ điều kiện xét
41 24021282  Vũ Đình Nguyên Khang  07/12/2006  21  3.17 S-AE Không đủ điều kiện xét
42 24021279  Đào Đức Huy  26/08/2006  16  3.16 S-AE Không đủ điều kiện xét
43 24021263  Vương Đình Dương  22/06/2006  16  3.14 S-AE Không đủ điều kiện xét
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44 24021272  Nguyễn Đức Hoàn  21/08/2006  16  3.13 S-AE Không đủ điều kiện xét
45 24021275  Phạm Đình Huân  02/04/2006  16  3.13 S-AE Không đủ điều kiện xét
46 24021318  Lê Xuân Sáng  19/02/2006  16  3.11 S-AE Không đủ điều kiện xét
47 24021329  Đào Duy Tiến  25/08/2006  16  3.07 S-AE Không đủ điều kiện xét
48 24021269  Nguyễn Thị Hằng  12/04/2006  16  3.06 S-AE Không đủ điều kiện xét
49 24021314  Phạm Minh Quân  10/11/2006  16  3.04 S-AE Không đủ điều kiện xét
50 24021308  Nguyễn Thị Minh Phương  26/07/2006  16  3.01 S-AE Không đủ điều kiện xét
51 24021341  Đặng Xuân Tùng  29/07/2006  16  3.01 S-AE Không đủ điều kiện xét
52 24021342  Nguyễn Hoàng Tùng  09/08/2005  16  2.98 S-AE Không đủ điều kiện xét
53 24021255  Đỗ Quốc Dũng  07/03/2006  16  2.97 S-AE Không đủ điều kiện xét
54 24021338  Nguyễn Đình Minh Tuấn  01/02/2006  16  2.97 S-AE Không đủ điều kiện xét
55 24021267  Lưu Hương Giang  09/07/2006  16  2.94 S-AE Không đủ điều kiện xét
56 24021322  Nguyễn Duy Thái  17/06/2006  21  2.93 S-AE Không đủ điều kiện xét
57 24021298  Nguyễn Tường Minh  16/03/2006  16  2.93 S-AE Không đủ điều kiện xét
58 24021343  Nguyễn Quang Tùng  22/06/2006  16  2.93 S-AE Không đủ điều kiện xét
59 24021299  Thân Cao Minh  27/12/2006  21  2.91 S-AE Không đủ điều kiện xét
60 24021288  Lê Trung Kiên  28/01/2006  16  2.91 S-AE Không đủ điều kiện xét
61 24021257  Nguyễn Tiến Dũng  07/05/2006  21  2.90 S-AE Không đủ điều kiện xét
62 24021317  Lưu Minh Quang  23/07/2006  21  2.90 S-AE Không đủ điều kiện xét
63 24021332  Trần Khánh Toàn  07/03/2006  21  2.90 S-AE Không đủ điều kiện xét
64 24021240  Lê Quỳnh Chi  25/09/2006  16  2.89 S-AE Không đủ điều kiện xét
65 24021312  Nguyễn Anh Quân  27/09/2006  16  2.88 S-AE Không đủ điều kiện xét
66 24021315  Trương Duy Quân  31/05/2006  16  2.88 S-AE Không đủ điều kiện xét
67 24021310  Lê Minh Quân  06/05/2006  16  2.88 S-AE Không đủ điều kiện xét
68 24021287  Vũ Quốc Khánh  30/09/2006  16  2.85 S-AE Không đủ điều kiện xét
69 24021336  Đặng Quốc Trung  25/10/2006  16  2.84 S-AE Không đủ điều kiện xét
70 24021237  Nguyễn Hữu Bảo  24/07/2006  21  2.81 S-AE Không đủ điều kiện xét
71 24021261  Nguyễn Thị Thái Dương  18/10/2006  16  2.81 S-AE Không đủ điều kiện xét
72 24021268  Trần Ngọc Hà  16/07/2006  16  2.81 S-AE Không đủ điều kiện xét
73 24021304  Phạm Văn Nhật  25/10/2006  16  2.79 S-AE Không đủ điều kiện xét
74 24021273  Tạ Nguyễn Duy Hoàng  16/01/2006  21  2.77 S-AE Không đủ điều kiện xét
75 24021303  Đặng Trần Nguyên  02/10/2006  16  2.76 S-AE Không đủ điều kiện xét
76 24021339  Nguyễn Văn Tuấn  11/11/2006  16  2.76 S-AE Không đủ điều kiện xét
77 24021348  Nguyễn Minh Vũ  16/02/2006  16  2.76 S-AE Không đủ điều kiện xét
78 24021333  Phạm Ái Trân  15/11/2006  21  2.72 S-AE Không đủ điều kiện xét
79 24021233  Phùng Đức Anh  02/10/2006  16  2.69 S-AE Không đủ điều kiện xét
80 24021278  Nguyễn Xuân Hưng  18/11/2006  16  2.64 S-AE Không đủ điều kiện xét
81 24022571  Nguyễn Minh Phi  18/08/2006  16  2.63 S-AE Không đủ điều kiện xét
82 24021326  Nguyễn Việt Thành  09/11/2006  16  2.63 S-AE Không đủ điều kiện xét
83 24021229  Bùi Hoàng Anh  09/08/2006  16  2.60 S-AE Không đủ điều kiện xét
84 24021262  Phạm Tùng Dương  04/03/2006  16  2.60 S-AE Không đủ điều kiện xét
85 24021276  Vũ Thị Huệ  20/02/2006  16  2.58 S-AE Không đủ điều kiện xét
86 24021265  Vương Đức Duy  06/03/2006  16  2.58 S-AE Không đủ điều kiện xét
87 24021296  Mẫn Gia Minh  12/11/2006  16  2.58 S-AE Không đủ điều kiện xét
88 24021244  Nguyễn Trọng Chung  28/12/2006  16  2.57 S-AE Không đủ điều kiện xét
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89 24021309  Đặng Anh Quân  03/10/2006  16  2.51 S-AE Không đủ điều kiện xét
90 24021316  Hoàng Minh Quang  06/08/2006  16  2.51 S-AE Không đủ điều kiện xét
91 24021266  Đinh Hà Giang  10/09/2006  16  2.51 S-AE Không đủ điều kiện xét
92 24021284  Lê Quốc Khánh  08/11/2006  16  2.51 S-AE Không đủ điều kiện xét
93 24021311  Nguyễn Anh Quân  06/11/2006  16  2.51 S-AE Không đủ điều kiện xét
94 24021319  Nguyễn Khánh Sơn  10/08/2006  21  2.48 S-AE Không đủ điều kiện xét
95 24021335  Nguyễn Văn Trọng  22/11/2006  16  2.47 S-AE Không đủ điều kiện xét
96 24021325  Nguyễn Văn Thành  17/09/2006  16  2.44 S-AE Không đủ điều kiện xét
97 24021297  Nguyễn Lưu Đức Minh  14/08/2006  21  2.43 S-AE Không đủ điều kiện xét
98 24021230  Bùi Tuấn Anh  20/01/2006  16  2.41 S-AE Không đủ điều kiện xét
99 24021259  Đàm Đại Dương  24/08/2006  16  2.35 S-AE Không đủ điều kiện xét

100 24021270  Trần Đức Hiệp  30/08/2006  16  2.26 S-AE Không đủ điều kiện xét
101 24021300  Trần Công Minh  18/07/2006  16  2.25 S-AE Không đủ điều kiện xét
102 24021235  Vũ Việt Anh  09/10/2006  16  2.07 S-AE Không đủ điều kiện xét
103 24021281  Trần Trọng Khang  12/09/2006  16  2.04 S-AE Không đủ điều kiện xét
104 24021331  Đặng Hữu Toàn  18/07/2006  16  2.01 S-AE Không đủ điều kiện xét
105 24021254  Trần Minh Đức  31/10/2006  16  1.98 S-AE Không đủ điều kiện xét
106 24021247  Hoàng Minh Đạo  02/02/2006  16  1.94 S-AE Không đủ điều kiện xét
107 24021253  Nguyễn Thế Đức  14/07/2006  16  1.94 S-AE Không đủ điều kiện xét
108 24021306  Vũ Ngọc Phúc  30/04/2006  16  1.88 S-AE Không đủ điều kiện xét
109 24021256  Nguyễn Hữu Dũng  26/01/2006  16  1.88 S-AE Không đủ điều kiện xét
110 24021328  Vũ Hoài Thương  06/06/2006  16  1.82 S-AE Không đủ điều kiện xét
111 24021239  Phan Văn Báu  26/11/2006  16  1.81 S-AE Không đủ điều kiện xét
112 24021291  Giáp Thị Thùy Linh  15/06/2006  16  1.66 S-AE Không đủ điều kiện xét
113 24021330  Hồ Mạnh Tiến  24/05/2006  16  1.51 S-AE Không đủ điều kiện xét
114 24021292  Trần Gia Long  15/10/2006  16  0.75 S-AE Không đủ điều kiện xét
115 24021274  Đoàn Khắc Huân  03/02/2006  16  0.00 S-AE Không đủ điều kiện xét
116 24021337  Trần Tuấn Tú  27/10/2006  16  0.00 S-AE Không đủ điều kiện xét


